
HĐND HUYỆN HỚN QUẢN

An Phú Tân Lợi An Khương Tân Hưng Thanh An Phước An Thanh Bình Tân Khai Đồng Nơ Minh Đức Tân Hiệp Minh Tâm Tân Quan

11.992.000 558.000            615.000            1.685.000         1.534.000         1.235.000         565.000            245.000            2.840.000         825.000            310.000            510.000            500.000            570.000            

A Tổng các khoản thu cân đối NSNN 11.992.000 558.000            615.000            1.685.000         1.534.000         1.235.000         565.000            245.000            2.840.000         825.000            310.000            510.000            500.000            570.000            

1 Thuế GTGT 3.635.000 35.000              50.000              1.000.000         45.000              400.000            40.000              90.000              1.400.000         110.000            45.000              140.000            210.000            70.000              

2 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 400.000 3.000                55.000              30.000              24.000              15.000              3.000                20.000              100.000            40.000              5.000                50.000              40.000              15.000              

3 Lệ phí trước bạ nhà đất 6.632.000 500.000            350.000            500.000            1.400.000         700.000            472.000            105.000            1.000.000         570.000            200.000            285.000            150.000            400.000            

4 Thu phí, lệ phí 520.000 10.000              60.000              35.000              35.000              70.000              15.000              20.000              170.000            25.000              10.000              25.000              30.000              15.000              

Trong đó: - Phí môn bài 280.000 7.000                12.000              10.000              15.000              50.000              7.000                10.000              110.000            15.000              7.000                17.000              10.000              10.000              

                 - Phí, lệ phí khác 240.000 3.000                48.000              25.000              20.000              20.000              8.000                10.000              60.000              10.000              3.000                8.000                20.000              5.000                

5 Thu khác 805.000 10.000              100.000            120.000            30.000              50.000              35.000              10.000              170.000            80.000              50.000              10.000              70.000              70.000              

Trong đó: - Thu phạt 705.000 10.000              100.000            120.000            30.000              50.000              35.000              10.000              70.000              80.000              50.000              10.000              70.000              70.000              

                 - Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi 

công sản khác
100.000 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    100.000            -                    -                    -                    -                    -                    

B Các khoản thu được để lại QL qua NSNN -                     -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

156.600.907 11.128.404       12.249.164       11.006.472       13.490.952       13.773.963       13.396.866       9.860.556         13.758.001       10.912.998       11.135.882       12.164.425       12.233.634       11.489.591       

A Tổng các khoản thu cân đối NSNN 156.600.907 11.128.404       12.249.164       11.006.472       13.490.952       13.773.963       13.396.866       9.860.556         13.758.001       10.912.998       11.135.882       12.164.425       12.233.634       11.489.591       

1
Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân 

cấp
11.992.000 558.000            615.000            1.685.000         1.534.000         1.235.000         565.000            245.000            2.840.000         825.000            310.000            510.000            500.000            570.000            

Trong đó: - Các khoản thu hưởng 100% 1.325.000 20.000              160.000            155.000            65.000              120.000            50.000              30.000              340.000            105.000            60.000              35.000              100.000            85.000              

                - Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (%) 10.667.000 538.000            455.000            1.530.000         1.469.000         1.115.000         515.000            215.000            2.500.000         720.000            250.000            475.000            400.000            485.000            

Tổng thu NSNN trên địa bàn

Tổng thu NSĐP

Biểu 06

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số:       NQ/HĐND ngày 13/12/2024 của HĐND huyện Hớn Quản)

Đvt : Nghìn đồng

Stt Nội dung
Dự toán điều 

chỉnh năm 2025

Trong đó



Đvt : Nghìn đồng

Stt Nội dung
Dự toán điều 

chỉnh năm 2025

Trong đó

2       Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 144.608.907      10.570.404       11.634.164       9.321.472         11.956.952       12.538.963       12.831.866       9.615.556         10.918.001       10.087.998       10.825.882       11.654.425       11.733.634       10.919.591       

* Bổ sung cân đối 138.527.632      10.275.356      11.118.052      8.952.604        11.171.029      12.065.864      12.369.269      9.167.709        9.385.240        9.753.335        10.622.444      11.402.961      11.602.746      10.641.024      

* Bổ sung có mục tiêu 6.081.275          295.048           516.112           368.868           785.923           473.099           462.597           447.847           1.532.761        334.663           203.438           251.464           130.888           278.567           

 - Kinh phí thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt 

năm 2024 
6.081.275          295.048            516.112            368.868            785.923            473.099            462.597            447.847            1.532.761         334.663            203.438            251.464            130.888            278.567            

B Các khoản thu được để lại QL qua NSNN -                     -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    


